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                                                                                                                                            Phụ lục V 

CÔNG TY CP NGUYÊN 

LIỆU Á CHÂU AIG 

________ 

Số: 02/2021/BCQT-AIG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________ 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng) 

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG 

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Điện thoại: (84 - 28) 5411 1557   Fax: (84 - 28) 5411 1667  

- Email: info@asiagroup-vn.com  

- Vốn điều lệ: 1.706.012.980.000 VNĐ (Một nghìn bảy trăm lẻ sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, 

chín trăm tám mươi nghìn Đồng Việt Nam) 

- Mã chứng khoán: Không có 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám 

đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.  

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt 
Số Nghị quyết/Quyết 

định  
Ngày Nội dung 

1 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ 29/6/2021 

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 

2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và thông 

qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán 

4. Tờ triǹh phân phối lơị nhuâṇ năm 2020 

5. Tờ trình tỷ lệ trích lập quỹ năm 2021 

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 

2021 

7. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và người 

quản lý khác năm 2020 

8. Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2020 

9. Tờ trình Điều lệ sửa đổi. 

10. Tờ trình chủ trương niêm yết cổ phiếu và 

chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. 

 

mailto:info@asiagroup-vn.com


2 

 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT không 

điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Nguyễn Thiên Trúc Thành viên không điều hành 20/7/2017  

2 Phạm Đăng Long Thành viên không điều hành 19/7/2019  

3 Phan Duy Hiếu Thành viên không điều hành 19/7/2019  

4 Nguyễn Bá Lương Thành viên không điều hành 19/7/2019  

5 Huỳnh Thanh Lâm Thành viên không điều hành 20/7/2017  

6 Lars Kjaer Thành viên không điều hành 24/3/2018  

7 Lee Ying Leong Thành viên không điều hành 2/8/2019  

 

2. Các cuộc họp HĐQT 

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Nguyễn Thiên Trúc 3/3 100%  

2 Phạm Đăng Long 3/3 100%  

3 Phan Duy Hiếu 3/3 100%  

4 Nguyễn Bá Lương 3/3 100%  

5 Huỳnh Thanh Lâm 3/3 100%  

6 Lars Kjaer 3/3 100%  

7 Lee Ying Leong 3/3 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Nhân sự của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị nhiệm hiện tại bao gồm 07 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT (do Ông 

Nguyễn Thiên Trúc làm Chủ tịch HĐQT) và 06 thành viên Hội đồng quản trị. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT có 

tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của 

thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ. 

- Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. 

 

 

Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị: 
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- Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Các cuộc họp Hội đồng quản 

trị nhằm chỉ đạo, định hướng phát triển Công ty, các cuộc họp này đã được thực hiện đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết 

kịp thời những phát sinh. 

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham 

gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi 

đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ. 

Về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:  

- Tối đa hóa công suất dây chuyền máy móc thiết bị hiện hữu nhằm tăng sản lượng sản xuất, 

góp phần giảm giá thành sản phẩm. 

- Bám sát và kiểm soát và đẩy mạnh tiến độ xây dựng các dự án mới. 

- Cùng với việc tăng cường phát triển sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro kinh 

doanh cũng được kiểm soát thường xuyên, tăng cường quản lý vốn lưu động. 

- Tiếp tục kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng công ty thành viên nhằm tối ưu hóa 

lợi nhuận. 

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự, tập trung vào các vấn đề kinh doanh cốt lõi nhằm tiết 

kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động. 

Về công tác đầu tư 

- Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị phương án đầu tư cho Dự án Kho lạnh tại Bình Dương do 

Công ty Cổ phần ARC (liên doanh giữa AIC và tập đoàn Ruxchai – Thái Lan) 

Về công tác quản trị: 

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý và cơ cấu nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới, tăng cường 

năng lực quản trị điều hành, nâng cao hơn nữa vai trò chiến lược và kiểm tra giám sát của 

Hội đồng quản trị, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, giám sát cho đội ngũ quản lý. 

- Ban hành chính sách lương và các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh. Đánh giá hiệu 

quả hoạt động thông qua quản trị thành tích, tạo điều kiện về cơ hội, môi trường và chế độ 

thăng tiến cho các cấp quản lý tiềm năng, tổ chức các chương trình đào tạo bài bản và 

chuyên sâu để xây dựng một đội ngũ quản lý kế thừa, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng): 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ thông 

qua 

1 
01/2021/Q

Đ-HĐQT/AIG 
16/4/2021 Gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông 100% 



4 

 

2 
02/2021/QĐ-

HĐQT/AIG 

10/5/2021 

 
 

Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực 

hiện quyền tham dự cuộc họp; ủy quyền cho 

ông Phan Duy Hiếu, Thành viên Hội đồng 

quản trị phê duyệt thời gian, chương trình, 

nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021. 

100% 

3 
03/2021/QĐ-

HĐQT/AIG 
2/6/2021 

Phê duyệt Cơ cấu công ty, thảo luận IPO, 

Chính sách chia cổ tức; Phê duyệt báo cáo 

hoạt động kinh doanh 

100% 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng): 

1. Thông tin về Kiểm soát viên (BKS): 

Stt Kiểm soát viên Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

Kiểm soát viên 
Trình độ chuyên môn 

1 Lê Ngọc Sang Trưởng BKS 21/11/2018 Cử nhân Kinh tế 

2 Đỗ Thị Kim Chung Kiểm soát viên 21/11/2018 Cử nhân Luật/Kế toán 

3 Hà Thị Bích Vân Kiểm soát viên 21/11/2018 Cử nhân Kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS:  

Stt Kiểm soát viên 
Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Lê Ngọc Sang 1 100% 100% - 

2 Đỗ Thị Kim Chung 1 100% 100% - 

3 Hà Thị Bích Vân 1 100% 100% - 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

BKS thường xuyên theo dõi các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để giám sát những 

vấn đề sau : 

- Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyêt của HĐQT đã ban hành. 

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 

- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty 

và quy định pháp luật hiện hành. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp 

luật, vi phạm Điều lệ nào của các thành viên HĐQT/ Ban Giám đốc điều hành, cũng không có nhận 

được khiếu nại nào từ cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 

các cán bộ quản lý khác: 

Trong các cuộc họp thường kỳ hàng quý của HĐQT, BKS đều cử thành viên đại diện tham 

dự để nắm bắt kịp thời thông tin thực tế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực 

hiện các dự án đầu tư của Công ty. 
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5. Hoạt động khác của BKS: 

Ngoài việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành, BKS cũng giám sát việc 

tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty để đảm bảo các thông tin quan trọng luôn được 

công bố và cập nhật đầy đủ, kịp thời cho cổ đông. 

IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Ngày bổ nhiệm 

1 Trần Việt Hùng 18/12/1970   Cử nhân Kinh tế 30/03/2018 

2 Nguyễn Thảo 24/08/1973 Thạc sĩ tài chính 08/10/2018 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm 

Nguyễn Thảo 24/08/1973 Thạc sĩ tài chính 18/12/2017 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản 

trị công ty: Không có 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch 

của người có liên quan của công ty với chính Công ty. 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01 đính kèm) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (Phụ lục 02 đính kèm) 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. : Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính 

tại thời điểm lập báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản 

lý khác. 

 

 

 

 



6 

 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 

tháng) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 03 đính kèm) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Stt. 
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ  
Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...)  

Số cổ phiếu  Tỷ lệ Số cổ phiếu  Tỷ lệ  

1 

Nguyễn Thị 

Ánh Linh 

 

Người có liên 

quan 
27.143 0,02% 107.143 0,06% 

Nhận chuyển 

nhượng cổ phần 

2 Nguyễn Thảo Người nội bộ 226.850 0,13% 191.850 0,11% 
Chuyển nhượng 

cổ phần 

3 

PENM III 

GERMANY 

GMBH & CO. 

KG 

Người có liên 

quan 
13.803.957 8,09% 0 0 

Chuyển nhượng 

cổ phần 

4 

Huỳnh Thanh 

Lâm  

 

Người nội bộ 6.770.818 3,97% 6.384.420 3,74% 
Chuyển nhượng 

cổ phần 

5 
Nguyễn Thiên 

Trúc 
Người nội bộ 66,460,344 38.96% 64.160.344 37,61% 

Chuyển nhượng 

cổ phần 

6 

PENM IV 

GERMANY 

GMBH & CO. 

KG 

Người có liên 

quan 
13,808,704 8.09% 16.108.704 9,44% 

Nhận chuyển 

nhượng cổ phần 

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN HĐQT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 Nguyễn Thiên Trúc   
Chủ tịch 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

20/7/2017     
Chủ tịch 

HĐQT 

2 Phạm Đăng Long   

Thành 

viên 

HĐQT 

 

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

19/7/2019     
Thành viên 

HĐQT 

3 Phan Duy Hiếu   
Thành 
viên 

HĐQT 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

19/7/2019     
Thành viên 

HĐQT 

4 Nguyễn Bá Lương   
Thành 
viên 

HĐQT 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

19/7/2019     
Thành viên 

HĐQT 

5 Huỳnh Thanh Lâm   

Thành 

viên 
HĐQT 

 

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

20/7/2017     
Thành viên 

HĐQT 

6 Lars Kjaer   

Thành 

viên 

HĐQT 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

24/3/2018     
Thành viên 

HĐQT 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

7 Lee Ying Leong   

Thành 

viên 

HĐQT 

 

168 Robinson Road, 

#20-01 Capital Tower, 

Singapore 068912 

08/02/2019     
Thành viên 

HĐQT 

8 Trần Việt Hùng   

Tổng 

giám 

đốc 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

07/07/2020     
Tổng giám 

đốc 

9 Nguyễn Thảo   

Giám 

đốc tài 
chính/ 

Kế toán 

trưởng 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

18/12/2017     
Giám đốc tài 

chính/ Kế 

toán trưởng 

10 Lê Ngọc Sang   
Trưởng 

BKS 
 

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

21/11/2018     Trưởng BKS 

11 Đỗ Thị Kim Chung   
Thành 
viên 

BKS 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

21/11/2018     
Thành viên 

BKS 

12 Hà Thị Bích Vân   
Thành 
viên 

BKS 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

21/11/2018     
Thành viên 

BKS 

13 Nguyễn Bảo Tùng   

  

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

02/05/2018     
Sở hữu trên 

10% cổ phần 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

14 
VFPHK Holdings 

Limited 
     

2/F, Jonsim Place, No. 
228 Queen 's  Road 

East, Wanchai, 

HongKong 

08/02/2019     
Sở hữu trên 

10% cổ phần 

15 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM AFC 
     

Lô C-9F-CN Khu 
công nghiệp Mỹ 

Phước 3, phường Thới 

Hòa, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

24/4/2018     Công ty con 

  Trần Huy Nam      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

18/1/2019     

Chủ tịch 

kiêm Tổng 

Giám đốc 
Công ty con 

16 Công ty CP APIS      

18A-18B VSIP II-A, 
đường số 27, khu công 

nghiệp Việt Nam - 

Singapore II-A, 
Phường Vĩnh Tân, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

05/04/2018     Công ty con 

  Nguyễn Bảo Tùng 

  

   

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

01/01/2019     

Chủ tịch 

HĐQT Công 

ty con, người 

được ủy 
quyền quản 

lý phần vốn 

góp 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

  Huỳnh Thanh Lâm      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

01/01/2019     

TGĐ kiêm 

Thành viên 
HĐQT Công 

ty con 

  
Lê Quang Thanh 

Trúc 
     

10 Tân Trào, Phường 

Tân Phú, Q7, Tp. 

HCM 

20/10/2016     

Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

17 
Công ty CP Chế 

Biến Dừa Á Châu 
     

Lô EI-2, EI-3, EI-4 

Khu công nghiệp Giao 

Long giai đoạn II, xã 
An Phước, H.Châu 

Thành, Bến Tre 

26/1/2018     Công ty con 

  Nguyễn Thiên Trúc      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

12/10/2015     

Chủ tịch 

HĐQT Công 

ty con 

  Phạm Đăng Long      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

12/10/2015     
Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

  Huỳnh Thanh Hải     

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

12/10/2015     

Thành viên 

HĐQT Công 

ty con, người 

được ủy 
quyền quản 

lý phần vốn 

góp 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

  Nguyễn Bá Ký      

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

16/3/2021     
Tổng giám 

đốc 

  
Nguyễn Quốc 

Khánh 
     

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

27/3/2018     

Thành viên 

HĐQT Công 
ty con 

18 

Công Ty CP 

Nguyên Liệu Thực 

Phẩm Á Châu Sài 

Gòn 

     

Lô C-9E-CN, KCN 

Mỹ Phước 3, Phường 

Thới Hòa, Thị xã Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương 

25/1/2018     Công ty con 

  Nguyễn Thiên Trúc   
Chủ tịch 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

11/11/2017     
Chủ tịch 

HĐQT 

  Phạm Đăng Long   

Thành 

viên 

HĐQT 

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

11/11/2017     

TGĐ, Thành 

viên HĐQT 

Công ty con 

  Nguyễn Bảo Tùng      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

11/11/2017     
Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

  Lý Lạc Bích Ngọc   

   
Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

08/10/2018     

Người được 
ủy quyền 

quản lý phần 

vốn góp 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

19 
Công Ty CP Hóa 

Chất Á Châu 
     

Lô K4B, KCN Lê 
Minh Xuân, Đường số 

4, Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, 
Tp. Hồ Chí Minh 

24/1/2018     Công ty con 

  Phan Duy Hiếu      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

 18/6/2018     

Chủ tịch 

HĐQT Công 
ty con 

  Hua The Duc      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

31/01/2018     

Thành viên 

HĐQT kiêm 
TGĐ Công ty 

con 

  Nguyễn Bảo Tùng      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

 18/6/2018     

Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

  Huỳnh Thanh Lâm      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

13/3/2020     
Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

  
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 
     

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

 18/6/2018     
Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

  Trần Việt Hùng     

 
Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

25/4/2018     

Người được 

ủy quyền 

quản lý phần 
vốn góp 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

20 
Công Ty Cổ Phần 

Hóa Chất Công 

Nghiệp Á Châu 

     

Phòng số 4 tầng 12, 
tòa nhà Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, Phường Tân 
Phú, Quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh 

12/04/2019     Công ty con 

  Hua The Duc      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

17/2/2020     

Chủ tịch  

HĐQT Công 

ty con 

  Nguyễn Bảo Tùng      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 
Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

04/04/2018     

TGĐ, Thành 

viên HĐQT 
Công ty con, 

Người được 

ủy quyền 
quản lý phần 

vốn góp 

  Phạm Đăng Long      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

17/2/2020     

Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

21 
Công Ty Cổ Phần Á 

Châu Hoa Sơn    
    

 Xóm 12, Xã Hoa Sơn, 

Huyện Anh Sơn, Tỉnh 

Nghệ An 

01/02/2019     Công ty con 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

  Trần Việt Hùng      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

01/02/2019     

Chủ tịch 

HĐQT Công 

ty con, Người 
được ủy 

quyền quản 

lý phần vốn 
góp 

  Nguyễn Viết Hùng      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

01/02/2019     

Tổng giám 
đốc kiêm 

Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

  Đặng Anh Tuấn      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

01/02/2019     
Thành viên 

HĐQT Công 

ty con 

22 
Asia Chemical 

Corporation (ACC) 

Pte. Ltd. 
    

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

15/12/2017 

    

Công ty chịu 
sự kiểm soát 

gián tiếp 

  Nguyễn Bảo Tùng      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

15/12/2017 

    

Giám đốc 

  Chew Poon Siak 

  

  

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

16/12/2020 

    

Giám đốc 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

23 
Công ty TNHH Á 
Châu Healthcare 

    

 

Số 01, đường 4A, Khu 
Công nghiệp Biên Hòa 

2, Phường Long Bình 

Tân, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

16/07/2020 

    

Công ty chịu 

sự kiểm soát 

gián tiếp 

  Hua The Duc      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

16/7/2020     
Thành viên 
HĐTV kiêm 

TGĐ  

  Nguyễn Bảo Tùng      

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

16/7/2020     
Thành viên 

HĐTV 

24 
Công Ty Cổ Phần 

ARC Bình Dương 

    

 

Lô G7, Đường số 6, 

KCN Sóng Thần 2, 
Phường Dĩ An, Thị xã 

Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

12/04/2019 

    

Công ty chịu 
sự kiểm soát 

gián tiếp 

  Nguyễn Bảo Tùng      

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

12/04/2019     

Tổng giám 
đốc kiêm 

Chủ tịch 

HĐQT 

  Trần Huy Nam      

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

12/05/2019 

    

Thành viên 

HĐQT 

  
LAMOON 

LUESUKPRASERT  

  

  

 

Tầng 12, Vinamilk 

Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

08/05/2020 

    

Thành viên 

HĐQT 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

  
LUESAK 

LUESUKPRASERT 

    

 

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

08/05/2020 

    

Thành viên 

HĐQT 

  Nguyễn Bá Lương      

Tầng 12, Vinamilk 
Tower, số 10 Tân 

Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

20/12/2020 

    

Thành viên 

HĐQT 

 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 
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PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG 

LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT (nếu có) 

Tổng giá trị 

 giao dịch 

Ghi 

chú 

1 

Công ty Cổ 

phần Hóa 

Chất Á Châu 

Công ty con 

0304918352 

do Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư Thành phố 

Hồ Chí Minh 

cấp vào ngày 

9 tháng 4 năm 

2007 

Lô K4B, Khu Công 

nghiệp Lê Minh 

Xuân, Đường số 4, 

Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam  

Trong năm 2021       

  
Giao dịch trong 

kỳ: 
       

  
- Cổ tức thực 

nhận năm 2021 
                80.000.000.000    

  
- Cổ tức được 

chia năm 2021 
              154.548.758.000    

2 

Công ty Cổ 

phần Chế Biến 

Dừa Á Châu 

Công ty con 

1300975859 

do Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư Tỉnh Bến 

Tre cấp ngày 

19 tháng 12 

năm 2014 

Lô EI-2, EI-3, EI-4, 

Khu Công nghiệp 

Giao Long, giai 

đoạn II, Xã An 

Phước, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh 

Bến Tre, Việt Nam 

Trong năm 2021       

  
Giao dịch trong 

kỳ: 
       

  - Mua hàng         
 

             25.356.877    

  - Nhận gốc vay         

01/2020/QĐ-HĐQT/AIG 

      50.000.000.000    

  
- Lãi cho vay 

phát sinh 
                1.020.369.861    
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT (nếu có) 

Tổng giá trị 

 giao dịch 

Ghi 

chú 

  
- Nhận lãi cho 

vay 
                1.211.780.821    

3 
Công ty Cổ 

phần APIS 
Công ty con 

0312705358 

do Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư Tỉnh Bình 

Dương cấp 

ngày 25 tháng 

3 năm 2014 

Lô số 18A VSIP II - 

A, đường số 27, 

Khu công nghiệp 

Việt Nam - 

Singapore II - A, 

Xã Vĩnh Tân, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương, Việt 

Nam 

Trong năm 2021       

  
Giao dịch trong 

kỳ: 
       

  - Mua hàng                       37.089.995    

 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 
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PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn 

Thiên Trúc  
  

Chủ tịch 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

 64.160.344  37,61%   

  
Đặng Đình 

Đoan Thục 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

119.221 0,07% Vợ 

  
Nguyễn 

Thới Lai 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   
Cha 

ruột 

  
Huỳnh Kim 

Thạnh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ ruột 

  
Đặng Văn 

Tòng   
           Cha vợ 

  Lý Thị Tới       

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ vợ 

  

Nguyễn Thị 

Phương 
Danh 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

320.035 0,19% Chị ruột 

  
Nguyễn Văn 

Minh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

255.000 0,15% Anh rể 

  

Nguyễn 

Đặng Thiên 

Thanh 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 

  
Nguyễn 

Thiên Ân 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  

Công ty CP 

Chế Biến 

Dừa Á Châu 

     

Lô EI-2, EI-3, EI-4 Khu công 

nghiệp Giao Long giai đoạn 

II, xã An Phước, H.Châu 
Thành, Bến Tre 

0   

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  

Công Ty CP 

Nguyên 
Liệu Thực 

Phẩm Á 

Châu Sài 

Gòn 

     

Lô C-9E-CN, KCN Mỹ 
Phước 3, Phường Thới Hòa, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương 

0   

Chủ 

tịch 
HĐQT 

2 
Phạm Đăng 

Long 
  

Thành viên 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, P. Tân 

Phú, Quận 7, Tp. HCM 

1.143.400 0,67%   

  
Phạm Văn 

Ngọc 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Cha 

ruột 

  Võ Thị Búp      
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ ruột 

  
Lê Quang 

Vinh 
           Cha vợ 

  
Trần Thị 
Nhiều 

           Mẹ vợ 

  
Lê Thị Tố 

Linh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Vợ 

  
Phạm Lê 

Tường Lan 
  

  

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Con 
ruột 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  
Phạm Lê 

Đăng Khoa 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Con 

ruột 

  
Phạm Ngọc 

Thanh Anh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Huỳnh 

Công Triết 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Anh rể 

  
Phạm Đăng 

Châu 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  
Nguyễn Thị 

Thu 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Em dâu 

  
Phạm Đăng 

Nguyên 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  
Trần Như 

Linh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Em dâu 

  

Công ty CP 

Chế Biến 

Dừa Á Châu 

  

   

Lô EI-2, EI-3, EI-4 Khu công 

nghiệp Giao Long giai đoạn 
II, xã An Phước, H.Châu 

Thành, Bến Tre 

0   

Thành 

viên 

HĐQT 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  

Công Ty CP 

Nguyên 

Liệu Thực 
Phẩm Á 

Châu Sài 

Gòn 

     

Lô C-9E-CN, KCN Mỹ 

Phước 3, Phường Thới Hòa, 
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương 

0   

Thành 

viên 

HĐQT 

  

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

ARC BÌNH 

DƯƠNG 

     

Lô G7, Đường số 6, KCN 

Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, 
TX Dĩ An, Bình Dương 

0   

Thành 

viên 
HĐQT 

3 
Phan Duy 

Hiếu 
  

Thành viên 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, P. Tân 

Phú, Quận 7, Tp. HCM 

3.755.097 2,2%   

  
Nguyễn Thị 
Ánh Linh 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

107.143 0,06% Vợ  

  
Nguyễn Văn 
Trừ 

           
Cha 
ruột 

  
Phan Thị 
Chỉ 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ ruột 

  
Nguyễn 

Trung 
           Cha vợ 

  
Nguyễn Thị 

Tư  
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ vợ 

  
Phan Quốc 
Bảo 

  

   

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  
Phan Hồng 

Anh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 

  
Nguyễn 
Duy Nghĩa 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 
ruột 

  
Nguyễn 

Duy Nhơn 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 

ruột 

  
Nguyễn Thị 

Nhung 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị dâu 

  
Phan Thị 

Thanh Thảo 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  
Nguyễn 

Huy Cường 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Em rể 

  

Công Ty Cổ 

Phần Hóa 
Chất Á 

Châu 

     

Lô K4B, KCN Lê Minh 

Xuân, Đường số 4, Xã Lê 
Minh Xuân, Huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

0   

Chủ 

tịch 

HĐQT 

4 
Nguyễn Bá 

Lương 
  

Thành viên 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, P. Tân 

Phú, Quận 7, Tp. HCM 

2.325.663 1,36%   

  
Nguyễn Văn 

Lục 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   
Cha 

ruột 

  
Lại Thị 

Trang 
           Mẹ ruột 

  
Phan Thị Tố 

Quyên 
    

 Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Vợ 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  
Nguyễn Bá 

Bảo Nhi 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 

  
Nguyễn Bá 
Bảo Hân 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 

  
Nguyễn Bá 

Luật 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 

ruột 

  
Nguyễn Bá 

Luận 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 

ruột 

  
Nguyễn Bá 

Lâm 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 

ruột 

  
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Nguyễn Thị 

Mỹ Linh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Nguyễn Thị 

Mỹ Liên 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Nguyễn Thị 

Mỹ Lan 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Nguyễn Thị 

Mỹ Luyến 
  

  

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  
Nguyễn Thị 

Mỹ Liệu 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  
Nguyễn Thị 

Mỹ Lữ 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

ARC BÌNH 

DƯƠNG 

     

Lô G7, Đường số 6, KCN 

Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, 
TX Dĩ An, Bình Dương 

0   

Thành 

viên 
HĐQT 

  
Huỳnh Thị 

Nhiều 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị Dâu 

  
Nguyễn Thị 

Xuân 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị Dâu 

  
Phan Xuân 

Lãm 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Cha Vợ 

  
Trần Thị 
Thẳng 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ Vợ 

5 
Huỳnh 

Thanh Lâm 
  

Thành viên 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, P. Tân 

Phú, Quận 7, Tp. HCM 

6.384.420 3,74%   

  
Huỳnh Hữu 

Lực 
  

  
       

Cha 

ruột 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  
Dương Kim 

Thành 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ ruột  

  
Nguyễn 

Đình Cang 
           Cha vợ 

  
Nguyễn Thị 
Cẩm Vân 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

 0   Mẹ vợ 

  

Nguyễn 

Đình Vân 

Thủy 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

 0   Vợ 

  

Huỳnh 
Nguyễn Hải 

Quyên 

     
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Con 

ruột 

  

Huỳnh 
Nguyễn 

Quốc Huy 

     
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Con 

ruột 

  
Huỳnh Hữu 

Lương 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 

ruột 

  
Mạch Kim 

Liêu 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị dâu 

  
Huỳnh Thị 

Thùy Lan 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Lý Văn 

Nhiều 
  

  

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Anh rể 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  

Công Ty Cổ 

Phần Hóa 

Chất Á 
Châu 

     

Lô K4B, KCN Lê Minh 

Xuân, Đường số 4, Xã Lê 

Minh Xuân, Huyện Bình 
Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

0   
Thành 
viên 

HĐQT 

  
Công ty cổ 
phần APIS 

     

18A-18B VSIP II-A, đường 
số 27, khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-A, 

Phường Vĩnh Tân, Thị xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

    

TGĐ, 

Thành 
viên 

HĐQT 

6 Lars Kjaer   
Thành viên 

HĐQT 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 
0 0   

  
Liza 

Zetterstroem 
     Helsingore, Denmark  0 0 Chị 

  Peter Kjaer      
Rudevang 76, 2840 Hotle – 

Denmark 
0 0 Con 

  
Julie Kjær 
Fuglestad 

     
Grüners gate 13, 0552 Oslo, 

Norway  
0   0 Con 

  
Even 
Fuglestad 

     
Grüners gate 13, 0552 Oslo, 

Norway 
0 0 Con rể 

  
Zetterstroem 
Hans Goesta 

     
Enghave 21A, 2960 

Rungsted Kyst, Denmark 
0 0 Anh rể 

  

PENM III 

Germany 

GmbH & 

Co. KG 

SCBFCA6445 

  

 

c/o Johanna 

Beteiligungsverwaltungs 

GmbH, Fritz-Schäffer-Straße 

1, 53113 Bonn 

0 0 

Phó 
Tổng 

Giám 

đốc, 

người 
quản lý 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

phần 

vốn góp 

  

PENM IV 

Germany 

GmbH & 

Co. KG 

SCBFCA8956    

c/o Johanna 

Beteiligungsverwaltungs 

GmbH, Fritz-Schäffer-Straße 

1, 53113 Bonn 

 16.108.704  9,44% 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

  

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ hàng 

không 
Taseco 

     

Tầng 1, tòa nhà N02-T1, Khu 
Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ 

Nhuận, Phường Xuân Tảo, Q. 

Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

0 0 
TV 

HĐQT 

7 
Lee Ying 

Leong 
  

Thành viên 

HĐQT 
 168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0 0   

  
Lee Chan 

Mo 
  

  

 
168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Cha 

  
Chan Siew 

May 
     

168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Mẹ 

  
Chan Hoi 

Yee 
  

  

 
168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Mẹ vợ 

  
Chan Hau 

Lin 
     

168 Robinson Road, #20-01 
Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Cha vợ 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  

Chan Wan 
Ki 

Stephanie 
     

168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 
068912 

0   Vợ 

  
Hanna 

Olivia Lee  
     

168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 
068912 

0   Con 

  
Lee Bee 

Chan  
     

168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Chị 

  
Lee Bee 

Sun 
     

168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Em gái 

  
Lee Ying 

Keat 
     

168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Em trai 

  
Lau Kar 

Wai  
     

168 Robinson Road, #20-01 

Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Anh rể 

  
Tiang Soon 

Wee 
     

168 Robinson Road, #20-01 
Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Em rể 

  
Loke Lin 

Sie  
     

168 Robinson Road, #20-01 
Capital Tower, Singapore 

068912 

0   Em dâu 

  

NewQuest 

Advisors 
(Singapore) 

Pte. Ltd. 

    

  

 8 Marina Boulevard, #05-02, 
Marina Bay Financial Centre, 

Singapore 018981. 

0     
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  

VFPHK 

Holdings 

Limited 
ĐD:  Lee 

Ying Leong 
  

   2/F, Jonsim Place, No. 228 

Queen 's 

 Road East, Wanchai, 
HongKong 

        

17.100.000  

10,02% 
Người 
quản lý 

phần 

vốn góp 

8 
Trần Việt 

Hùng 
  

Tổng giám 

đốc 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, P. Tân 

Phú, Quận 7, Tp. HCM 

536.737 0,31%   

  
Trần Đức 

Tuân  
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Cha 

  
Ngô Thị 

Kim Thanh  
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ 

  
Lê Minh 

Nhẫn 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Cha vợ 

  
Nguyễn Thị 

Bích Thu 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ vợ 

  
Trần Việt 

Cường  
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Em 

  
Lê Thị Kim 
Liên  

  

   

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Vợ 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  
Trần Lê 

Việt Duy  
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 

  
Trần Lê 

Việt Anh  
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0    Con  

  

Công Ty Cổ 
Phần Á 

Châu Hoa 

Sơn 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   

Chủ 

tịch 
HĐQT 

9 
Nguyễn 

Thảo 
  

Giám đốc 

tài chính/ 

Kế toán 

trưởng 

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, P. Tân 

Phú, Quận 7, Tp. HCM 

191.850  0,11%   

  Lê Đức Vạn 

    

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Anh rể 

  
Nguyễn Thị 

Tầm 
    

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 
    

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Vợ 

  
Nguyễn Văn 

Ngữ 
    

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Bố Vợ 

  
Nguyễn Thị 
Lợi  

  

  

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ Vợ 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  
Nguyễn Thị 

Hạnh 
    

 
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Nguyễn 

Viết Hiền 
    

 
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Anh rể 

  Nguyễn Sưu 

    

 
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Ba ruột 

  
Nguyễn Thị 
Lượng      

   0   
Mẹ 

ruột  

  
Nguyễn Thị 

Duyên 
    

 
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị ruột 

  
Nguyễn 
Phúc 

    

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 
ruột 

  Nguyễn Phú 

    

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Anh 
ruột 

  
Nguyễn Thị 

Vân 
    

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chị Dâu 

  
Nguyễn 
Trúc Thảo 

Uyên 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con  

  
Nguyễn 
Nguyên 

Khang 

  

   

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con 



33 

 

STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

10 
Lê Ngọc 

Sang 
  

Trưởng 

BKS 
 

Tầng 12, Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, P. Tân 

Phú, Quận 7, Tp. HCM 

810.448 0,48%   

  
Mã Thị 

Cước 
     

  
    

Mẹ 

chồng  

  
Đào Văn 

Thệ 
     

  
    

Cha 

chồng   

  
Lê Văn 

Giàu 
     

  
0   

Cha 

ruột  

  
Nguyễn Thị 

Tình 
     

  
    

Mẹ 

ruột  

  
Mã Sanh 

Đức 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chồng 

  
Mã Lan 

Anh 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Con 

ruột 

  
Mã Thụy 

Ánh Như 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Conruột 

  
Lê Ngọc 

Diễm 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  
Lê Ngọc 

Phúc 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  

Công Ty Cổ 

Phần Hóa 

Chất Á 
Châu 

     

Lô K4B, KCN Lê Minh 

Xuân, Đường số 4, Xã Lê 

Minh Xuân, Huyện Bình 
Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

0   
Thành 
viên 

BKS 

11 
Đỗ Thị 

Kim Chung 
  

Thành viên 

BKS 

 Phường Tân Đông Hiệp, 

Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

0     
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  

Nguyễn 

Huỳnh Hữu 

Tín 

     
Xã An Trường A, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 
0   Chồng  

  
Nguyễn 

Thanh Vân 
     

Phường Tân Đông Hiệp, Tp. 

Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 
0   Con  

  Đỗ Văn Hòa      
Phường Tân Đông Hiệp, Tp. 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương  

 0    Bố đẻ 

  
Trịnh Thị 
Bình 

     
Phường Tân Đông Hiệp, Tp. 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

0   Mẹ đẻ 

  
Đỗ Thị Thu 
Thủy 

     
Phường Tân Đông Hiệp, Tp. 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

0   Em ruột 

  
Đỗ Nhật 
Anh 

     
Phường Tân Đông Hiệp, Tp. 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

0   Em ruột 

  
Nguyễn Văn 

Khởi 
     

Xã An Trường A, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 
0   

Bố 

chồng 

  
Huỳnh Thị 

Hiền 
     

Xã An Trường A, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 
0   

Mẹ 

chồng 

12 
Hà Thị Bích 

Vân 
  

Thành viên 
BKS 

 

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0     

  

Hà Nam      
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   
Cha 

ruột 

  

Nguyễn Thị 

Hồng Loan 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Mẹ ruột 

  

Phạm Tấn 

Cang 

  

   

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   Chồng 
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STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số ĐKKD/CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

  

Phạm Gia 

Kiệt 
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con trai 

  

Phạm Gia 
Bách 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Con trai 

  

Hà Huy      
Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Em ruột 

  

Phạm Thị 

Hà Thanh  
     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 
10 Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

0   Em dâu  

  

Phan Thị 

Nguyệt 
Hồng 

     

Tầng 12, Vinamilk Tower, số 

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Quận 7, Tp. HCM 

0   
Mẹ 

chồng 

  

VPĐD 

Công ty 
PENM 

Partners 

ApS tại 
TpHCM 

     

Lầu 3, Tòa nhà President 

Place Saigon, 93 Nguyễn Du, 
Q.1, Tp. HCM. 

0   
Nhân 

viên 
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